
Biểu: 5 /BCT 

TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI BIẾN SẢN KHOA 

Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng 

TT Tên cơ sở 
Tổng số Băng huyết Sản giật Vỡ tử cung Nhiễm trùng 

sau đẻ Phá thai Khác 

Mắc TV Mắc TV Mắc TV Mắc TV Mắc TV Mắc TV Mắc TV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 TỔNG SỐ               

A Y tế công               

I Tuyến tỉnh               

1                

2                

3                

…                

II Tuyến huyện               



1                

2                

3                

…                

III 
Tuyến xã 

(liệt kê từng 
huyện) 

              

1                

2                

3                

…                

B Y tế tư nhân               

1 Bệnh viện               

2 Phòng khám               

…                



 



Mục đích: Đánh giá kết quả và tác động của hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc trước, 
trong và sau sinh trong việc hạ thấp tai biến sản khoa của tỉnh/thành phố. 

Thời gian báo cáo: 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng và 12 tháng (cả năm). 

Cách tổng hợp và ghi chép 

Cột 1: Đánh số thứ tự của các cơ sở cung cấp dịch vụ CSSKBM. 

Cột 2: Tên cơ sở, ghi cụ thể tên của các cơ sở như biểu 4.1. 

Từ cột 3 đến cột 14: Ghi số mắc hoặc tử vong do các tai biến sản khoa được khám và 
điều trị tại các cơ sở y tế của tuyến tỉnh, tuyến huyện & xã và các cơ sở y tế tư nhân vào 
các cột và dòng tương ứng. Trong trường hợp cơ sở y tế tuyến dưới phát hiện và điều trị 
những không đỡ phải chuyển tuyến trên thì tuyến dưới không được tổng hợp vào báo cáo 
mà chỉ tuyến điều trị cuối cùng tổng hợp để tránh sự chồng chéo. 

Khái niệm về tai biến do phá thai (Xem phần hướng dẫn ghi chép báo cáo huyện). 

Nguồn số liệu: Là báo cáo của khoa sản bệnh viện đa khoa, BV phụ sản, Trung Tâm 
SKSS tỉnh, Trung tâm y tế huyện và cơ sở y tế tư nhân có cung cấp dịch vụ CSSKBM 
trong và sau sinh. 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 37/2019/TT-BYT 



 

 


